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Khoa: KỸ THUẬT GIAO THÔNG
Bộ môn: ĐỘNG LỰC
ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN
(Ban hành theo Quyết định số:        /QĐ-ĐHNT  ngày      tháng      năm 2022 
của Hiệu trưởng Trường Đại học Nha Trang)
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:						
· Tiếng Việt: LUẬT VẬN TẢI
· Tiếng Anh: TRANSPORT LAW	
Mã học phần:					
Số tín chỉ:                   2 (2-0)	
Đào tạo trình độ:	Đại học				
Học phần tiên quyết: Pháp luật đại cương
2. Mô tả tóm tắt học phần: 
Học phần cung cấp cho người học kiến thức và kỹ năng về pháp luật vận tải của quốc gia và quốc tế trong vận tải hàng hoá để vận dụng một cách đúng đắn và có hiệu quả vào việc quản lý chuỗi dịch vụ vận tải (đường bộ, đường biển…)
3. Mục tiêu: 
Cung cấp kiến thức và kỹ năng cần thiết để người học có khả năng vận dụng một cách đúng đắn và hiệu quả luật vận tải đường bộ, vận tải biển vào thực hiện công việc chuyên môn, kinh doanh và quản lý trong lĩnh vực dịch vụ vận tải.
4. Chuẩn đầu ra (CLOs): Sau khi học xong học phần, người học có thể:
a) Khái quát được các yêu cầu của luật vận tải đường bộ và vận tải đường biển;
b) Vận dụng được kiến thức luật vận tải để thực hiện công việc chuyên môn liên quan đến vận tải đường bộ và vận tải biển;
c) Đề xuất phương án kiểm tra, đánh giá, quản lý và khắc phục các sự cố liên quan đến vận tải đường bộ và biển.
5. Ma trận tương thích giữa Chuẩn đầu ra học phần với Chuẩn đầu ra CTĐT ngành Khoa học hàng hải:
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6. Nội dung:	
	STT
	Chủ đề
	Nhằm đạt KQHT
	Số tiết

	
	
	
	LT
	TH

	 1
1.1

1.2
1.3

1.4
1.5
1.6
1.7
	Luật vận tải hàng hóa đường bộ
Vị trí, đặc điểm, đối tượng chuyên chở của vận tải đường bộ
Quá trình phát triển của vận tải đường bộ
Cơ sở vật chất kỹ thuật: phương tiện, công cụ xếp dỡ, vận chuyển hàng hóa tại kho, bãi
Tổ chức chuyên chở hàng hóa 
Vận đơn hàng đường bộ
Tổn thất chung và tổn thất riêng trong các sự cố vận tải đường bộ
Giới thiệu bộ luật giao thông đường bộ Việt Nam
	a,b
	10
	0
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2.2
2.3
2.4

2.5
2.6
2.7

2.8
2.9
	Luật vận tải hàng hóa đường biển
Khái niệm, đặc điểm, đối tượng của vận tải đường biển
Quá trình phát triển của vận tải đường biển
Cơ sở vật chất kỹ thuật: phương tiện, công cụ xếp dỡ, vận chuyển hàng hóa tại cảng biển, trên tàu
Hợp đồng vận chuyển hàng hóa bằng đường biển
Giao nhận hàng hóa vận tải biển
Tổn thất chung và tổn thất riêng trong các sự cố vận tải đường biển
Sự cố hàng hải
Các hình thức giải quyết tranh chấp hàng hải
Một số Công ước quốc tế khác và Bộ luật hàng hải Việt Nam
	a,b
	10
	0

	3

3.1
3.2
3.3
3.4

3.5
3.6

3.7
3.8
	Chuyên chở hàng hóa xuất nhập khẩu bằng vận tải đa phương thức
Khái quát về vận tải đa phương thức
Sự ra đời và phát triển của vận tải đa phương thức
Các hình thức vận tải đa phương thức 
Cơ sở vật chất kỹ thuật của các phương thức vận tải trong VTĐPT
Hệ thống truyền thông dữ liệu (EDI)
Tổ chức chuyên chở hàng hóa bằng vận tải đa phương thức quốc tế, Việt Nam
Chứng từ vận tải đa phương thức
Thông báo tổn thất và khiếu nại
	c
	10
	0


7. Phương pháp dạy học: 
	TT.
	Phương pháp dạy học
	Áp dụng cho chủ đề
	Nhằm đạt CLOs

	1
	-Thuyết giảng
- Thảo luận
- Nghiên cứu tình huống
	1,2,3
	a,b,c

	2
	 Dạy học thông qua dự án 
	3
	c



8. Đánh giá kết quả học tập: 
	TT.
	Hoạt động đánh giá
	Nhằm đạt CLOs
	Trọng số (%)

	1
	Đánh giá quá trình:
+ Chuyên cần, thái độ
+ Thảo luận
+ Thuyết trình bài tập nhóm 
	a, b, c
	50
10
20
20

	2
	Đánh giá cuối kỳ
	              a,b,c
	50


9. Tài liệu dạy và học: 

	STT
	Tên tác giả
	Tên tài liệu
	Năm xuất bản
	Nhà xuất bản
	Địa chỉ khai thác tài liệu
	Mục đích 
sử dụng

	
	
	
	
	
	
	Tài liệu chính
	Tham khảo

	1
	
Đỗ Quang Thắng
	Bải giảng Luật vận tải
	2022
	       Nội bộ
	Giảng viên cung cấp
	
x
	

	2
	
Bùi Thanh Sơn 
	Pháp luật hàng hải 1
	2010
	Trường Đại học Hàng hải Việt Nam
	Giảng viên cung cấp
	
x
	

	3
	Quốc hội
	Bộ luật Hàng hải Việt Nam 
	2015
	Luật số: 95/2015/QH13
	
	
	x

	4
	Bộ GTVT Việt Nam
	Đăng ký, xóa đăng ký và mua, bán, đóng mới tàu biển
	2016
	Nghị định 171/2016/NĐ-CP ngày 27/12/2016  
	
	
	x

	5
	Bộ GTVT Việt Nam
	Đăng kiểm tàu biển Việt Nam Quy định về đăng kiểm tàu biển
	2016
	Thông tư số 40/2016/TT-BGTVT ngày  07/12/2016 
	
	
	x

	6
	Quốc hội
	Luật giao thông vận tải đường bộ Quốc gia
	2008
	Quốc hội
	
	
	x

	
7
	

IMO
	United Nations Convention on the Law of the Sea -UNCLOS
	1982
	IMO
	
	
	x

	8
	SOLAS
	The International Convention for the Safety of Life at Sea
	1974
	SOLAS
	
	
	x


Ngày cập nhật: 22/02/2022.
	CHỦ NHIỆM HỌC PHẦN	                    TRƯỞNG BỘ MÔN
	(Ký và ghi họ tên)	                    (Ký và ghi họ tên)
                 

          TS. Đỗ Quang Thắng                                                       TS. Huỳnh Văn Vũ
BAN CHỦ NHIỆM CTĐT
(Ký và ghi họ tên)
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